Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
· Tên Gói thầu 3: Cung cấp hệ thống phần cứng, phần mềm và chuẩn hóa giao thức kết nối IEC60870-5-104 tại các trạm biến áp 110kV
· Công trình: Chuẩn hóa giao thức kết nối IEC60870-5-104 tại các trạm biến áp 110kV và hoàn thiện hệ thống máy tính Gateway, máy tính kỹ sư
· Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Quy mô gói thầu:
- Trang bị thiết bị mạng, cài đặt và cấu hình tích hợp với hệ thống SCADA/DMS tại Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc và tại 43 trạm biến áp thực hiện kết nối với mạng WAN-HTĐ đang được triển khai gồm cài đặt, cấu hình RTU/Gateway sang sử dụng giao thức IEC60870-5-104 (21/66 TBA đã kết nối giao thức IEC 60870- 5-104 về NSO, riêng đối với 02 TBA E1.38 Gia lâm 2 và TBA E1.7 Sơn Tây do đã có kế hoạch đầu tư trong dự án khác nên phạm vi dự án này sẽ không triển khai (căn cứ vào quyết định số 2572/QĐ-EVNHANOI ngày 26/03/2025 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế công trình: Chuẩn hóa giao thức kết nối IEC60870-5-104 tại các trạm biến áp 110kV và hoàn thiện hệ thống máy tính Gateway, máy tính kỹ sư ).
- Hoàn thiện, bổ sung máy tính kỹ sư tại 11 trạm biến áp kèm phụ kiện và phần mềm đọc bản ghi sự cố từ xa.
- Thực hiện thay thế 07 máy tính Gateway mới tại 07 trạm biến áp. Khôi phục lại hệ điều hành và phần mềm SCADA hiện hữu đang vận hành, kết hợp cấu hình dữ liệu theo giao thức IEC 60870-5-104 về Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc.
- Kiểm tra Point to Point, End to End các trạm thuộc dự án theo đúng quy định hiện hành.
2. Thời gian hoàn thành: 210 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
· Luật Điện lực số 28/2004/QH11, ngày 03/12/2004;
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7;
· Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện các phần:
· Phần I: Quy định chung					(11 TCN-18-2006)
· Phần II: Hệ thống đường dẫn điện			(11 TCN-19-2006
· Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 	(11 TCN-20-2006)
· Phần IV: Bảo vệ và tự động				(11 TCN-21-2006)
· Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
· Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
· Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Điện lực;
· Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công thương: Quy định hệ thống điện phân phối;
· Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy trình an toàn điện
· Quyết định số 5411/QĐ-EVNHANOI ngày 02/07/2020 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống tủ điều khiển, bảo vệ và vật tư thiết bị nhị thứ trong trạm biến áp 110kV-220kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
· Quyết định số 1468/QĐ-EVN ngày 05/11/2021 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về công tác thiết kế dự án trạm biến áp cấp điện áp 110kV÷500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
· Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
· Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong thiết kế.
· Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
· Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.
· Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.
· Căn cứ theo thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư kiểm tra và thoả thuận.
· Căn cứ theo hạng mục công việc trong hồ sơ thiết kế.
2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
2.1. Yêu cầu chung:
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.
· Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.
· Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.
· Vật tư đưa vào công trình phải đảm bảo vật tư mới 100%, do nhà sản xuất có chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng sản xuất, có đầy đủ chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng của thiết bị đưa vào công trình, thoả mãn các TCVN theo thiết kế về chất lượng.
· Phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục quy định tại Phụ lục
VII ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ trước khi đưa vào lắp đặt phải được kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Nguồn cung cấp vật tư phải được nhà thầu nêu trong HSDT và cam kết cung cấp vật tư thiết bị.
Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu vật tư, vật liệu trước khi được lắp đặt và đưa vào công trình.
Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu,… Bên A có quyền ngưng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà Thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
2.2. YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VẬT TƯ, THIẾT BỊ bên B
mua lắp đặt vào công trình. (Đính kèm Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị của Công ty lưới điện cao thế TP Hà Nội).
3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Lắp đặt thiết bị:
Công tác này được tiến hành sau khi công tác xây dựng đã được hoàn tất và được tiến hành tuần tự từ xa tới gần, từ thấp đến cao. Riêng phần căng dây, đấu nối trong trạm tiến hành từ cao tới thấp. Lắp đặt tủ bảng điện tiến hành đồng thời giữa trong nhà và ngoài trời.
Lắp đặt thiết bị ngoài trời
Trước khi lắp đặt thiết bị cần kiểm tra, lau chùi và vận chuyển vào vị trí, việc lắp đặt vật tư thiết bị được tiến hành bằng thủ công.
Lắp đặt ống nối, phụ kiện, kéo rải dây tiếp địa, hàn nối bằng thủ công.
Lắp đặt thiết bị trong nhà
Vận chuyển thiết bị vào nhà bằng phương pháp thủ công kết hợp con lăn, kê kích.
Lắp ráp vào vị trí và ghép nối bằng thủ công kết hợp với pa lăng.
4. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
· Thực hiện nghiêm chỉnh về pháp lệnh phòng chống cháy nổ.
· Không được mang các vật dễ cháy nổ vào công trường.
· Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.
· Các công trình tạm có khả năng gây cháy (như nhà bếp, kho bãi ...) bố trí ở cuối hướng gió, ở các vị trí thấp và phải có nội quy phòng cháy chữa cháy.
· Sử dụng các vật liệu khó cháy như tôn, khung nhà thép, tường bao quanh bằng tôn... để làm các công trình tạm có khả năng hay gây cháy.
· Tuyên truyền, giáo dục vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy.
· Có các hình thức khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh.
Các biện pháp chữa cháy:
· Khi xảy ra cháy dùng kẻng hoặc trống (hoặc bất cứ dụng cụ phát âm thanh nào đánh liên hồi).
· Điện thoại báo cho đơn vị PCCC nơi gần nhất biết địa điểm cháy.
· Khi xẩy ra cháy ở khu vực có điện phải kịp thời ngắt cầu dao.
· Đối với các đám cháy như xăng, dầu phải dùng bình CO2.
5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.
6. Yêu cầu về an toàn lao động;
· Nhà thầu phải đảm bảo biện pháp an toàn lao động đúng quy định,an toàn cho con người và thiết bị bên thứ ba trong quá trình thi công.
· Trước khi thi công phải tổ chức cho cán bộ công nhân học tập các biện pháp an toàn lao động khi thi công trong trạm biến áp 110kV.
· Đảm bảo đủ trang thiết bị an toàn cá nhân cho người lao động và thiết bị, đảm bảo đủ ánh sáng làm việc, phục vụ nước uống đầy đủ, có phương pháp cấp cứu nếu xảy ra tai nạn lao động.
· Xung quanh khu vực thi công phải có rào chắn, biển báo đang thi công, đèn tín hiệu màu đỏ v.v...Các dụng cụ điện cầm tay trước khi sử dụng phải kiểm tra kỹ.
· Trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra tình trạng của tất cả các bộ phận đang thi công, dựng thên rào chắn, biển báo... (nếu cần). Kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi đang làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm phải báo ngay cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời.
· Trong quá trình thi công tuyệt đối không gây mất trật tự, an ninh của khu vực.
· Thực hiện đúng Quy trình kỹ thuật an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.s
7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
· Có sơ đồ bộ máy thi công tại hiện trường.
· Có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công đầy đủ và hợp lý đáp ứng yêu cầu gói thầu.
· Thuyết minh đầy đủ các máy móc phục vụ thi công (chủng loại, số lượng, chất lượng, tính năng của máy móc thi công) biện pháp huy động, điều phối và xử dụng các máy móc thi công cho từng hạng mục công trình, từng giai đoạn thi công.
· Bố trí nhân lực thi công hợp lý theo tổng mặt bằng tổ chức thi công, sơ đồ bộ máy và từng giai đoạn thi công.
· Nhà thầu phải có biểu đồ nhân lực thi công tương ứng với biểu đồ tiến độ thi công.
8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
· Nhà thầu phải có quy trình kiểm tra chất lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm tra chất lượng, bố trí nhân lực kiểm tra, giám sát chất lượng đối với tất cả các hạng mục công việc thực hiện (bao gồm cả VTTB, vật liệu, máy móc thi công, các công việc thi công...).
· Lập hồ sơ công trình, sổ ghi nhớ hàng ngày, sau mỗi ca đều có sự thống nhất của cán bộ giám sát bên A cùng ký xác nhận.
· Kiên quyết xử lý các vi phạm, mọi thay đổi ở hiện trường đều phải có sự thống nhất và đồng ý của chủ đầu tư và đơn vị thiết kế.
· Có biện pháp thi công, trình tự thi lắp đặt.
· Công việc kiểm tra chất lượng thi công có thể được tiến hành vào bất cứ thời gian nào và yêu cầu phải sửa chữa và khắc phục những sai sót để được nâng cao chất lượng công trình.
9. Nghiệm thu công trình:
· Nghiệm thu từng hạng mục công trình để chuyển bước thi công cần lập biên bản nghiệm thu giai đoạn. Tài liệu nghiệm thu do đơn vị thi công chuẩn bị gồm: Bản vẽ thi công, nhật ký công trình, biên bản thí nghiệm thiết bị, vật liệu…
Kết thúc lập biên bản nghiệm thu bàn giao công trình có chữ ký của các bên gồm: chủ đầu tư, đại diện đơn vị thi công, đại diện đơn vị thiết kế, Tư vấn giám sát.
· Công trình được đưa vào sử dụng sau khi có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền.
10. Bản vẽ hoàn công:
Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được bên mời thầu chấp thuận.
11. Nhật kí công trình:
· Nhà thầu phải có sổ nhật ký công trình do bên giao thầu phát hành, bên Nhà thầu phải ghi chép đầy đủ diễn biến công trình, lập các văn bản nghiệm thu, kết thúc mỗi ca làm việc phải lập ngay bản thống kê khối lượng hoàn thành, chất lượng kỹ thuật có xác nhận của bên A. Sổ nhật ký công trình sẽ được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và là chứng từ quan trọng cho việc quyết toán.
· Cùng với việc thực hiện cập nhật nhật ký thi công (giấy) theo quy định hiện hành, nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Bên A.
12. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có): 24 tháng
13. Yêu cầu về nhân sự khác:

	STT
	Vị trí công việc
	Trình độ chuyên môn

	1
	Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân)
	- Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên, tối thiểu 5 người.
- Chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện: Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính kèm chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trong E-HSDT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng nhận, chúng chỉ, thẻ an toàn vệ sinh lao động, Thẻ an toàn điện trước khi trao hợp đồng.


IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

	STT
	TÊN BẢN VẼ
	KÝ HIỆU

	1
	Mô hình kết nối IEC101 từ TBA về NSO
	IEC104-VT-01

	2
	Mô hình kết nối IEC104 từ TBA về NSO
	IEC104-VT-02

	3
	Mô hình kết nối hệ thống đọc bản ghi
	IEC104-VT-03

	4
	Sơ đồ kết nối SCADA TBA điển hình hiện hữu
	IEC104-SCADA-01

	5
	Sơ đồ kết nối SCADA chuyển đổi 101-104
	IEC104-SCADA-02

	6
	Sơ đồ kết nối SCADA thay thế máy tính GW
	IEC104-SCADA-03

	7
	Sơ đồ bổ sung máy tính kỹ sư
	IEC104-SCADA-04




